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1  Bùi Thị Mỹ Linh 261534455 6020740927
Có thời hạn 36 

tháng 

Từ ngày 9/8/2021 đến 

ngày 22/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229230021680,

Ngân hàng MB

2 Trần Nguyễn Quang Huy 261312054 6021679775
Có thời hạn 36 

tháng 

Từ ngày 26/8/2021 đến 

ngày 8/9/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229247745172

Ngân hàng MB

3 Võ Ngọc Phước 261210159 6016002693
Có thời hạn 36 

tháng 

Từ ngày 12/8/2021 đến 

ngày 25/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229229556530

Ngân hàng MB

4 Lâm Sĩ Chương 261387338 6008005542
Không xác định 

thời hạn

Từ ngày 2/8/2021 đến 

ngày 15/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229204601500680

Ngân hàng MB

5 Đinh Thị Ái Vân 261542344 607004128
Không xác định 

thời hạn

Từ ngày 2/8/2021 đến 

ngày 15/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229216911516, 

Ngân hàng MB

6 Trần Văn Hậu 221407545 5420377332
Không xác định 

thời hạn

Từ ngày 2/8/2021 đến 

ngày 15/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229207809135670, 

Ngân hàng MB

7 Vũ Ngọc Hân 261378145 6020625726
Có thời hạn 36 

tháng 

Từ ngày 10/8/2021 đến 

ngày 23/8/2021

Công ty cổ 

phần TÀZON
1.000.000        

STK.9704229229715029

Ngân hàng MB

7.000.000    
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Tổng cộng: 07

Bằng chữ: Bảy triệu đồng.

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS02

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TÀ ZON - HUYỆN HÀM THUẬN BẮC

SỐ

TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Tài khoản của người lao động 

nhận hỗ trợ 

(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 07 người ; Số tiền: 7.000.000 đồng

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ tháng/năm 

đến ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm 

việc

Đang mang 

thai/Đang 

nuôi con nhỏ 

(nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
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